
KẾT NỐI LIÊN TỤC
Với chế độ Kết nối Trực tiếp, in 
trên đường đi trở nên dễ dàng 
thông qua ứng dụng di động 

Canon PRINT Business.

BẢO DƯỠNG DỄ DÀNG
Chế độ Tự động tháo khóa mực 
đảm bảo việc thay thế cartridge 

mực dễ dàng và đơn giản.

DỄ SỬ DỤNG
Điều hướng máy dễ dàng và 

nhanh chóng với màn hình điều 
khiển LCD 5 dòng.

HOẠT ĐỘNG HOÀN HẢO
Công nghệ in màu V2 mở rộng 
vùng màu có thể in được, đem 

lại những bản in màu sống 
động ở tốc độ 21 trang/phút 

(LBP623Cdw).

LINH HOẠT
NĂNG SUẤT CAO
VỚI NHIỀU TÍNH NĂNG THÔNG MINH



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
IN 
Phương thức in In tia laser màu

Tốc độ in 
A4 18 trang/phút / 18 trang/phút (đen trắng / màu) 21 trang/phút / 21 trang/phút (đen trắng / màu)
Letter 18 trang/phút / 18 trang/phút (đen trắng / màu) 22 trang/phút / 22 trang/phút (đen trắng / màu)
2 mặt Không 12 trang/phút / 12 trang/phút (đen trắng / màu)

Độ phân giải khi in 600 × 600 dpi
Chất lượng in với Công nghệ Làm mịn Hình ảnh 1.200 × 1.200 dpi (tương đương)
Thời gian khởi động (từ lúc Bật máy) 13 giây hoặc ít hơn
Thời gian in bản đầu tiên 
(FPOT)

A4 Xấp xỉ 10,4 / 10,5 giây (đen trắng / màu)
Letter Xấp xỉ 10,3 / 10,3 giây (đen trắng / màu)

Thời gian khôi phục (từ chế độ Nghỉ) 6,1 giây hoặc ít hơn
Ngôn ngữ in UFR II UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3TM

In đảo mặt tự động – Tiêu chuẩn
Kích cỡ giấy cho phép in đảo mặt tự động – A4, Letter, Legal Foolscap, Indian Legal
Lề in 5mm - Trên, dưới, phải, trái (Bao thư: 10mm)
Tính năng in Poster, Booklet, Watermark, Page Composer, Toner Saver
Định dạng file hỗ trợ In Trực tiếp từ USB JPEG, TIFF, PDF
XỬ LÝ GIẤY
Nạp giấy 
(định lượng 80 g/m2) 

Khay Cassette 250 tờ
Khay đa chức năng 1 tờ

Lượng giấy nạp tối đa (định lượng 80 g/m2) 251 tờ
Lượng giấy xuất (định lượng 75 g/m2) 100 tờ

Kích cỡ giấy
Khay Cassette A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal  

Tùy chỉnh (Tối thiểu 76,2 x 127,0mm tới tối đa 216,0 x 355,6mm)
Khay đa chức năng A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal,  

Index Card, Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL, Tùy chỉnh (Tối thiểu 76,2 x 127,0mm tới tối đa 216,0 x 355,6mm)

Trọng lượng giấy Khay Cassette 60 tới 200g/m2

Khay đa chức năng 60 tới 200g/m2

Loại giấy Plain, Thick, Coated, Recycled, Colour, Label, Postcard, Bao thư
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM

Giao diện tiêu chuẩn Có dây USB 2.0 tốc độ cao, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Không dây Wi-Fi 802,11b/g/n (Infrastructure mode, WPS easy Setup, Direct Connection)

Giao thức mạng
In: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) 

TCP/IP Application Services: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
Quản lý: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Bảo mật mạng Có dây Lọc địa chỉ IP/Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802,1x, IPSEC
Không dây WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Khả năng in di động Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service 
Tính năng khác Quản lý Bộ phận (Department ID), In Bảo mật (Secure Print)

Hệ điều hành tương thích Windows® 10, Windows® 8,1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012,  
Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008, Mac® OS X 10,9,5 & sau (*1), Linux (*1)

Phần mềm đi kèm Bộ cài máy in (Printer Driver), Tình trạng mực (Toner Status) 
THÔNG SỐ CHUNG
Bộ nhớ thiết bị  1 GB RAM
Bảng điều khiển Màn hình LCD 5 dòng
Kích thước (W×D×H) 430 x 418 x 287 mm 
Trọng lượng (Xấp xỉ) 12,8 kg 14,0 kg

Tiêu thụ điện 

Tối đa 850 W hoặc ít hơn
Trong lúc hoạt động (TB) Xấp xỉ 390 W
Trong lúc chờ (TB) Xấp xỉ 8,5 W
Trong lúc nghỉ (TB) Xấp xỉ 0,8W (USB/ LAN / Wi-Fi)

Độ ồn (*2) Trong lúc hoạt động Mức nén âm 52 dB, Công suất âm: 69,4 B
Trong lúc chờ Mức nén âm: Không nghe được, Công suất âm: 43 dB

Môi trường hoạt động Nhiệt độ: 10 – 30°C, Độ ẩm: 20% - 80% RH (Không ngưng tụ)
Nguồn điện yêu cầu AC 220 – 240 V (±10%), 50 / 60 Hz (±2Hz)

Vật tư (*3) Mực Toner (Tiêu chuẩn) Cartridge 054 BK: 1.500 trang (đi kèm máy: 910 trang), Cartridge 054 C/M/Y: 1.200 trang (đi kèm máy: 680 trang)
Mực Toner (Lớn) Cartridge 054H BK : 3.100 trang, Cartridge 054H C/M/Y: 2.300 trang

 Chu kỳ in hàng tháng (*4) 30.000 trang

*1 Trình cài đặt dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website https://asia.canon khi khả dụng.
*2 Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779 và được tuyên bố theo tiêu chuẩn ISO 9296.
*3 Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798.

LBP621Cw LBP623Cdw

*4 Giá trị Chu kỳ in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với 
những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối 
đa thực tế/ tháng.
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CANON BUSINESS PARTNERS
AFGHANISTAN 
Megaplus Afghanistan Ltd.
Tel: 93 700 228 832 / 700 979 511 
Fax: 93 20 220 1259 
Email: info@megaplus.com.af

BANGLADESH 
J.A.N Associates Ltd. 
Tel: 880-2-966-0601 
Fax: 880-2-861-0410 
www.jan-bd.com 

BRUNEI 
Interhouse Company 
Tel: 673-2-653001 
Fax: 673-2-653003 
www.ihc.com.bn

CAMBODIA 
i-Qlick Marketing Co., Ltd. 
Tel: 855-23-996638 
Fax: 855-23-996639 
www.i-qlick.com

INDONESIA 
P.T. Datascrip 
Tel : 62-21 2664 8999 
Fax : 62-21 6544 811/13 
www.datascrip.com

MALDIVES 
SIMDI Company (Pvt) Ltd. 
Tel: 960 - 3334421 
Fax: 960 - 3334424 
www.simdi.com

South & Southeast Asia  
Regional Headquarters

Canon Singapore Pte. Ltd. 
1 Fusionopolis Place,  
#15-10,Galaxis,  
Singapore 138522 
Tel: 65-6799 8888 
Fax: 65-6799 8882 
https://asia.canon

CANON OFFICES
HONG KONG
Canon Hongkong Co., Ltd. 
Tel: 852-3191 2388 
Fax: 852-2369 3800 
https://hk.canon

INDIA
Canon India Pvt Ltd.
Tel: 91-124 416 0000 
Fax: 91-124 416 0011
https://in.canon

MALAYSIA 
Canon Marketing (Malaysia)  
Sdn. Bhd. 
Tel: 60-3 7844 6000 
Fax: 60-3 7845 0505 
https://my.canon

PHILIPPINES 
Canon Marketing (Philippines), Inc. 
Tel: 632-884 9090 
Fax: 632-556 1456 
https://ph.canon

SINGAPORE 
Canon Singapore Pte. Ltd. 
Tel: 65-6799 8888 
Fax: 65-6799 8882 
https://sg.canon

THAILAND 
Canon Marketing (Thailand) Co. Ltd. 
Tel: 66-2 344 9999 
Fax: 66-2 344 9960 
https://th.canon

VIETNAM 
Canon Marketing Vietnam Co. Ltd. 
Tel: 84-8 3820 0466 
Fax: 84-8 3820 0477 
https://vn.canon

MONGOLIA 
ITZone LLC 
Tel: 976-11-323705 
Fax: 976-11-312699 
www.itzone.mn/en

MYANMAR 
Myanmar Golden Rock 
International Co., Ltd. 
Tel: 95-1 654810 to 19 (10 Lines) 
Fax: 95-1 654820 
Email: sales@mgr.com.mm

NEPAL 
International Electronics Concern (P) Ltd.
Tel: 977-1 4421991 
Fax: 977-1 4421909 
www.iec.com.np

PAKISTAN 
Shirazi Trading Company (Pvt.) Limited 
Tel: (92-21)38704830-41, 35170851-54 
Fax: (92-21)-35170860 
Email: stc@stc.atlas.pk  
www.stc.atlas.pk

Megaplus Pakistan 
Tel:  111 00 33 55 
Fax: 92 51 222 8430 
www.megaplus.com.pk

SRI LANKA 
Metropolitan Office (Pvt) Ltd.  
Tel: 94-11 470 0200 
Fax: 94-11 470 0267 
www.metropolitan.lk


